
Tìm hiểu khái niệm Nghiệp trong truyền thống
các tôn giáo ở Ấn Độ cổ đại

ISSN: 2734-9195   15:01 23/02/2023

Tác giả: Thích Hữu Đạt Chùa Bửu Sơn, số 24 Xóm Vôi, Phường 14, Quận 5,
Tp.HCM

1.1. Khái niệm Nghiệp trong Bà-la-môn giáo

1.1.1. Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 )

Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ) là bộ kinh điển quan trọng và cơ bản nhất của Bà La
Môn giáo (S. Brahmanism, H. 婆罗门教 ) và Ấn Độ giáo (S. Hinduism, H. 印度教 ).
“Veda” có nghĩa là những “tri thức” hay “khải thị” (H. 啟示 ) tức những lời mách
bảo, chỉ dẫn sáng suốt.[1] Trong kinh phần lớn là những bản tụng nhằm ca ngợi
các vị thần, như thần lửa, thần núi, thần sông... và sự mầu nhiệm của sự sống
trong vũ trụ.

Phần kinh điển Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ) bao gồm 4 bộ: Lê-câu-vệ-đà (S. ṛgveda,
A. Rig Veda, H. 梨俱吠陀 ), Dạ-nhu-vệ-đà (S. Yajurveda, A. Yajur Veda, H. 夜柔吠陀
), Sa-ma-vệ-đà (S. Sāmaveda, A. Sama Veda, H. 娑摩吠陀 ) và A-thát-bà-vệ-đà (S.
Atharvavedaḥ, A. Atharva Veda, H. 阿闥婆吠陀 ), trong đó được ca tụng và biết
đến nhiều nhất đó là Lê-câu-vệ-đà (S. ṛgveda, A. Rig Veda, H. 梨俱吠陀 ). Giới
nghiên cứu cho rằng Lê-câu-vệ-đà (S. ṛgveda, A. Rig Veda, H. 梨俱吠陀 ), Dạ-nhu-
vệ-đà (S. Yajurveda, A. Yajur Veda, H. 夜柔吠陀 ), Sa-ma-vệ-đà (S. Sāmaveda, A.
Sama Veda, H. 娑摩吠陀 ) là những phiên bản gốc, còn  A-thát-bà-vệ-đà (S.
Atharvavedaḥ, A. Atharva Veda, H. 阿闥婆吠陀 ) được thêm vào thời gian sau
này. Mỗi tác phẩm Vệ Đà được chia thành ba phần: Samhitas (S. Saṃhitā), 
Brahmanas (S. Brāhmaṇam) và Aranyakas (S. Āraṇyaka). Áo-nghĩa thư (S.
Upaniṣad, H. 奧義書 )  vốn chứa đựng nhiều lĩnh vực triết lý, được hình thành ở
phần cuối của Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ), tức Aranyakas (S. Āraṇyaka).[2] Trong
số bốn tác phẩm Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ), thì Lê-câu-vệ-đà (S. ṛgveda, A. Rig
Veda, H. 梨俱吠陀 ) được ca tụng và biết đến nhiều nhất vì có thẩm quyền và giá
trị văn học hơn cả.
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Lê-câu-vệ-đà (S. ṛgveda, A. Rig Veda, H. 梨俱吠陀 ) đó là “kiến thức của sự dâng
nguyện” hay như thường được định nghĩa trong từ điển đó là “Vệ-đà của sự
nguyện cầu”,[3] gồm gần 10 quyển, với 1028 bài thánh ca, hay bài hát ca tụng,
xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ XV đến thế kỷ thứ X trước Công nguyên, cũng
thuộc vào thời kỳ của đế chế Paurava.[4] Với mục đích nhằm hạn chế việc cúng
tế quá rườm rà bằng việc soạn ra những bản thánh ca có vần điệu để hát kèm
với âm nhạc để ca ngợi các vị thần.

Mặc dù, trong các truyền thống tôn giáo Ấn Độ cổ như: Ấn-độ giáo, Phật giáo,
Kỳ-na giáo (S. Jainadharma, H. 耆那教 ) có những nền tảng tư tưởng chung nhưng
vẫn còn nhiều lý giải về tư tưởng nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 )  gặp phải
mâu thuẫn và khác nhau, kể cả trong các hệ tư tưởng truyền thống của Vệ-đà
(S. Veda, H. 吠陀 )  như: Chính Lý Phái (S. Nyāya, H. 正理派 ), Thắng Luận (S.
Vaisheshika, H. 勝論 ), Số Luận (S. Samkhya, H. 數論 ), Du-già (S. Yoga, H. 瑜伽 ),
Di-man-tha (S. Mīmāṃsā, H. 彌曼差 ) và Phệ-đàn-đa (S. Vedānta, H. 吠檀多 ).

Minh chứng đó là sự xuất hiện của thuật ngữ nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業
) với mức độ thường xuyên trong các bộ luận giải về tư tưởng triết học và tôn
giáo Ấn Độ. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ vẫn cho rằng phải rất khó
khăn để tìm thấy sự tương đồng về mặt nội hàm ý nghĩa trong truyền thống tôn
giáo Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 )  cổ đại với sự tin tưởng về nghiệp (S. Karma, P.
Kamma, H. 業 ) báo, như được hiểu trong thời kỳ Phật giáo và Kỳ-na giáo (S.
Jainadharma, H. 耆那教 ) xuất hiện, mặc dù từ “Karman” cũng được tìm thấy xuất
hiện nhiều lần trong các Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ).[5]

Điểm cơ bản đầu tiên trong thuyết nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) cùa Bà
La Môn giáo (S. Brahmanism, H. 婆罗门教 ) được nói đến trong phần “Rta” thuộc
Lê-câu-vệ-đà (S. ṛgveda, A. Rig Veda, H. 梨俱吠陀 ). Về mặt nghĩa đen, “Rta” đó
là quy luật trong quá trình của vũ trụ và vạn vật. Từ này cũng được sử dụng để
biểu thị như một trật tự trong thế giới đạo đức và lẽ phải,[6] nghĩa là mọi hành
động tốt hay xấu của một cá thể đều do chính cái “Rta” này chi phối. Vì thế mà
trong tư tưởng Ấn Độ, người ta tin tưởng rằng đây là quy luật về nghiệp (S.
Karma, P. Kamma, H. 業 ) và quy luật này nó lan tỏa khắp vũ trụ. Với mong
muốn mang lại một kết quả tương lai tốt đẹp, con người đều phải tuân thủ theo
các quy chuẩn đạo đức, quy luật xã hội cũng như nghi thức tế thần..., mọi hành
động trong lễ tế thần phải tuân thủ các quy luật của “Rta”.

Xuất phát từ truyền thống tín ngưỡng chỉ thuần túy về việc tế lễ, hành vi tế tự
không chỉ cốt làm hài lòng thần linh để được ban thưởng; mà nó còn mang cả ý
nghĩa vũ trụ luận. Cho nên, thuật ngữ nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) xuất
hiện trong Lê-câu-vệ-đà (S. ṛgveda, A. Rig Veda, H. 梨俱吠陀 ) được xem như là
hành vi của tế tự, những phẩm vật dùng để hiến tế phải được bố trí theo quy
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tắc nhất định, đồng thời lời tán tụng phải chính xác; với mong muốn tạo ra một
nguồn năng lực và nguồn năng lực ấy khiến các thần linh xuất hiện. Trong
truyền thống tôn giáo Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ), sự sáng tạo vũ trụ phải được tìm
thấy trong ý nghĩa hành vi tế tự, tin tưởng rằng tính thiêng liêng của hành vi tế
tự luôn tồn tại vĩnh cữu như các Thánh ngữ Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ), không có
sự bắt đầu và cũng không bao giờ kết thúc. Cho nên, “quy luật Karman chính là
quy luật vũ trụ”.[7]

Theo những gì được đề cập trong Lê-câu-vệ-đà (S. ṛgveda, A. Rig Veda, H.
梨俱吠陀 ), tế thần được tin là một hình thức của nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H.
業 ), cái đem lại những kết quả như trông đợi nếu hành động được thực hiện một
cách thích hợp. Khi hành lễ tế thần, người ta phải tuân thủ từng bước một cách
tuyệt đối. Thậm chí những sai khác trong từng chi tiết nhỏ nhặt lúc hành lễ
cũng đủ làm hỏng tất cả khóa lễ tế thần. Nhưng nếu lễ tế thần được thực hiện
một cách thích hợp, kết quả tốt đẹp và được trông đợi chắc chắn sẽ xảy ra.
Không ai hay bất cứ điều gì có thể ngăn cản được. Hay nói cách khác, người ta
tin chắc rằng tế thần được thực hiện theo giáo lý Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ) tạo ra
nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) tốt đẹp và nghiệp này sẽ đem lại kết quả
như ý.

Như vậy, thuật ngữ “nghiệp” (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) được dùng trong các
kinh điển Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ) bao gồm ở cả hai phương diện: nhân sinh
quan và vũ trụ luận. Về nhân sinh quan, nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 )
được hiểu như sự chi phối đến hành vi tốt hay xấu đối với người làm; còn về ý
nghĩa vũ trụ luận, đó là quy luật điều hành vũ trụ.

[caption id="attachment_15683" align="aligncenter" width="800"]
Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Kinh Ve Da 1 Kinh Vệ Đà tiếng Phạn in trên giấy
thế kỷ 19. Ảnh: wikipedia.org[/caption]

1.1.2. Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 )

Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ) đó là một tài liệu văn hiến tôn giáo của Ấn Độ
cổ đại. Tên của nó bắt nguồn từ gốc “Bṛh”, nghĩa là phát triển và sự thay đổi
lớn. Được xem cùng nguồn gốc với từ Bà-la-môn (S. Brāhmaṇa, H. 婆羅門 ) và
Phạm-thiên (S. Brahmā, H. 梵天 ).[8]

Theo truyền thống, Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ) là bộ sách giải thích thánh
điển của Bà-la-môn giáo (S. Brāhmaṇa, H. 婆羅門教 ), được coi là một phần của
thánh điển Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ). Theo “Phật Quang Đại Từ Điển”, Phạm thư
(S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ) được giải thích thành 2 phần nghĩa rộng và nghĩa hẹp
khác nhau. Đối với phần nghĩa rộng Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ) bao gồm
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các qui định về cách thực hành nghi thức cúng tế, hoặc giải thích ý nghĩa của
các bài ca tán, các lời tế, thuyết minh nguồn gốc và nghĩa sâu xa của sự cúng
tế. Nội dung của Phạm thư (nghĩa rộng) (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ) lại được chia làm
3 phần: Phạm thư (nghĩa hẹp) (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ); Sâm lâm thư (S. Àraịyaka,
H. 森林书 ) và Áo nghĩa thư (S. Upaniṣad, H. 奧義書 ). Trong đó, Phạm thư (nghĩa
hẹp) (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ) cũng lại chia làm 2 phần là: “Nghi quỹ” và “Thích
nghĩa”. “Nghi quỹ” bao gồm những qui định theo trình tự của sự cúng tế và
cách sử dụng các bài ca tán; còn “Thích nghĩa” thì giải thích ý nghĩa các bài ca
tán, nguồn gốc và ý nghĩa của sự cúng tế cũng như nguồn gốc của các lời tế... .
Sâm lâm thư (S. Àraịyaka, H. 森林书 ) và Áo nghĩa thư (S. Upaniṣad, H. 奧義書 ) thì
chủ yếu cùng khảo xét về ý nghĩa của việc cúng tế và đời sống con người, cho
nên rất chú trọng phương diện lí luận. Còn Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 )
được viết theo hình thức văn xuôi, trong sách sử dụng rất nhiều thần thoại và
truyền thuyết. Về niên đại thành lập Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ) thì ước
chừng vào khoảng 1.000 đến 600 năm trước Tây lịch, tức là khoảng thời gian
mà trung tâm văn hóa của người Aryans từ lưu vực sông Ấn độ dời về phía đông
đến đồng bằng sông Hằng. Đây là sản phẩm của thời kì mà hệ thống nghi thức
cúng tế phức tạp của Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ) được chỉnh lí hoàn bị. Phạm thư
(S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ) có thể là sách về thần học, nhưng đồng thời cũng là tư
liệu quí giá để tìm hiểu các vấn đề của xã hội Ấn độ đương thời. Phạm thư (S.
Brāhmaṇa, H. 梵書 ) hiện chỉ còn lưu giữ được 14 bộ: thuộc về Lê-câu-vệ-đà (S.
ṛgveda, A. Rig Veda, H. 梨俱吠陀 ) có 2 bộ; thuộc về Sa-ma-vệ-đà (S. Sāmaveda,
A. Sama Veda, H. 娑摩吠陀 ) có 9 bộ; thuộc về Dạ-nhu-vệ-đà (S. Yajurveda, A.
Yajur Veda, H. 夜柔吠陀 ) phân thành Bạch-dạ-nhu-vệ-đà (S. Shukla Yajurveda, H.
白夜柔吠陀 ) và Hắc-dạ-nhu-vệ-đà (S. Krishna Yajurveda, H. 黑夜柔吠陀 ), trong đó
Hắc-dạ-nhu-vệ-đà (S. Krishna Yajurveda, H. 黑夜柔吠陀 ) lại phân thành 4 bộ nhỏ;
còn A-thát-bà-vệ-đà (S. Atharvavedaḥ, A. Atharva Veda, H. 阿闥婆吠陀 ) thì có 1
bộ.[9]

Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ) phần lớn là nói về thần thoại, kể về các câu
chuyện, bàn luận những lễ nghi tỉ mỉ, mở rộng đến cả nguồn gốc vũ trụ, vì vậy
nội dung của nó rất phức tạp. Vốn là một dạng văn học đặc biệt khác lạ, được
viết băng văn xuôi, giải thích các ý nghĩa linh thiêng trong các nghi lễ khác
nhau nhằm phát triển các lý giải mang tính thần luận. Những tác phẩm này, đầy
những quyết đoán về các giáo điều, những biểu tượng kỳ lạ và suy đoán về một
sự tưởng tượng không giới hạn trong lĩnh vực hiến tế rất chi li. Nếu ở thời kỳ Rig
Veda (S. ṛgveda, H. 梨俱吠陀 ) thể hiện được sự đầm ấm, hồn nhiên và rạo rực
tình người, thì đến thời kỳ Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 )  lại trở nên lạnh lẽo,
khô khan và bị gò bó bởi các nghi lễ, hình thức phức tạp và phiền toái.
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Các nghi lễ tế thần trong Bà-la-môn giáo (S. Brāhmaṇa, H. 婆羅門教 ) dần trở
thành một loại trách nhiệm quan trọng và duy nhất. Nó được gọi là nghiệp (S.
Karma, P. Kamma, H. 業 )  hay hành động (Karma hoặc Kriyā) và là quy luật vĩnh
hằng, không thay đổi. Những buổi lễ huyền bí, dù tốt đẹp hay xấu ác, đạo đức
hay phi đạo đức, đều đã được sắp đặt để phát sinh những kết quả của nó. Người
ta nói đến tốt đẹp hay xấu ác với ý nghĩa rằng, họ làm lễ tế thần đúng hay sai
theo các bước đã quy định sẵn. Sau khi chết, người ta sẽ được hỏa táng, trở về
với tổ tiên, và sống ở trên mặt trời. Còn khi trở lại mặt đất, họ sẽ có thân thể,
đoàn tụ với gia đình. Điều này được hiểu rằng có hai thế giới: thế giới này và thế
giới bên kia (ngụ ý thế giới tổ tiên mà họ trở về sau khi chết).[10] Có thể thấy,
tại thời kỳ này, các nghi lễ trở nên quan trọng và cần thiết. Vì thế nội dung của
Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 )  rất đề cao đời sống đạo đức con người : không
tà dâm, không nói dối,... . Con người có bổn phận với thần linh, tổ tiên, thánh
hiền, với loài vật.

Như vậy, nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 )  trong “Phạm thư” (S. Brāhmaṇa,
H. 梵書 )  được xem như là một hình thức tế tự, một quy luật tất yếu, kết quả tốt
đẹp hay xấu ác tùy thuộc vào việc làm lễ tế thần đúng hay sai theo các bước đã
quy định sẵn và không ai hay bất cứ điều gì có thể ngăn cản được. Nhưngvấn đề
nghiệp có liên quan đến tái sinh và luân hồi ở thời kỳ này vẫn chưa được lí giải
rõ ràng, phải đến giai đoạn phát triển về sau của Bà-la-môn giáo (S. Brāhmaṇa,
H. 婆羅門教 ) được gọi là giai đoạn Áo nghĩa thư (S. Upaniṣad, H. 奧義書 ).

1.1.3. Áo-nghĩa thư (S. Upaniṣad, H. 奧義書 )

Áo-nghĩa thư (S. Upaniṣad, H. 奧義書 ), Phạn ngữ là Upaniṣad, có nghĩa là “ngồi
xuống gần” (sitting down near), ám chỉ người học đạo ngồi gần bậc đạo sư
trong khi tiếp nhận kiến ​​thức tâm linh.[11] Là một loại văn bản được xem là
thuộc hệ Thiên khải (S. Śruti, H. 天啟 ), nghĩa là được “bề trên khai mở cho thấy”
trong Ấn Độ giáo. Chúng kết thúc hoặc hoàn tất các loại thánh kinh được xếp
vào Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ) của Ấn Độ giáo. Vì lý do này nên chúng cũng được
gọi là Vệ-đàn-đa (S. Vedānta, H. 吠檀多 ), nghĩa là nó thuộc về phần A-thát-bà-
vệ-đà (S. Atharvavedaḥ, A. Atharva Veda, H. 阿闥婆吠陀 ), hay phần kết thúc của
kinh điển Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 ). Đây là một loại thánh điển rất quan trọng
của Ấn Độ giáo với nội dung giải thích, diễn giảng các bộ Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀
) mang tính chất bí ẩn. Và được ghi chép từ khoảng thời gian từ những thế kỉ
cuối TCN đến những thế kỉ đầu CN.[12] Theo các tài liệu nghiên cứu tác phẩm
xuất hiện trong thời kỳ đầu của Áo-nghĩa thư (S. Upaniṣad, H. 奧義書 ) là  Đại-
sâm-lâm Áo-nghĩa thư (S. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣads, H. 大森林奧義書 ), được
sáng tác vào khoảng trước thế kỷ thứ VI TCN.[13]
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Mục đích của Áo-nghĩa thư (S. Upaniṣad, H. 奧義書 ) là chỉ dạy những giáo lý bí
mật chưa từng được biết tới. Do ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng thời đại, tư
tưởng tế tự vốn là cao nhất đã không thể thỏa mãn được yêu cầu của các nhà
trí thức đương thời, vì thế là Áo-nghĩa thư (S. Upaniṣad, H. 奧義書 ) xuất hiện với
nhiệm vụ đem sự thuyết minh cho việc tế tự như Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H.
梵書 ) đã làm, và đưa sự khảo sát triết học bây giờ mới được đưa lên vị trí hàng
đầu. Nếu như trong thời kỳ Phạm thư (S. Brāhmaṇa, H. 梵書 ), việc tế tự được gọi
là nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) thì trong gia đoạn của Áo-nghĩa thư (S.
Upaniṣad, H. 奧義書 ) nói rằng nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) là thứ quyết
định sự tái sinh tốt hay xấu của một người, nghiệp chắc chắn không giới hạn ở
hành động của sự tế tự.[14]

Trong giai đoạn phát triển về sau của Áo-nghĩa thư (S. Upaniṣad, H. 奧義書 ), học
thuyết về nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) có liên hệ đến tái sinh. Đại-sâm-
lâm Áo-nghĩa thư (S. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣads, H. 大森林奧義書 ) nói rằng sau
khi chết, người ta có hai con đường để đi theo nghiệp mà họ đã thực hiện trong
đời hiện tại: (1) con đường về với thượng đế (devayāna) và (2) đường về với tổ
tiên (pitriyāna). Đại-sâm-lâm Áo-nghĩa thư (S. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣads, H.
大森林奧義書 ) VI.2.15 nói rằng: “Những ai biết tế thần và những ai trú trong núi
rừng hoang vắng, tin tưởng, và vang vái thần linh, họ sẽ đi xuyên qua ngọn lửa,
từ ngọn lửa đi vào ngày, từ ngày đi vào mặt trăng tròn, ở tại mặt trăng tròn sáu
tháng khi mặt trời xoay về hướng bắc; trong sáu tháng ở mặt trăng, người ta sẽ
đi vào thế giới của thượng đế, từ thế giới của thượng đế đi vào mặt trời, từ mặt
trời đi vào vùng sấm sét; sấm sét sẽ đưa họ về với thế giới Phạm Thiên
(Brahman). Những người có địa vị cao sẽ ở lại thế giới Phạm Thiên thời gian lâu
nhất. Họ sẽ không trở lại nữa.” Đại-sâm-lâm Áo-nghĩa thư (S. Bṛhadāraṇyaka
Upaniṣads, H. 大森林奧義書 ) VI.2.16 mô tả cũng tương tự như vậy: “Hay nói cách
khác, những ai đến được thế giới thiên đường bằng cách tế thần linh, bằng cách
ban thưởng, bằng cách tu khổ hạnh hành xác, họ sẽ đi vào làn khói, từ làn khói
đi vào đêm, từ đêm đi vào mặt trăng khuyết, ở lại mặt trăng khuyết sáu tháng
khi mặt trời xoay về hướng nam; trong sáu tháng ở mặt trăng, người ta sẽ đi về
thế giới tổ tiên; và từ thế giới tổ tiên, người ta sẽ đi vào mặt trăng. Đến mặt
trăng, người ta sẽ thành thức ăn. Tại đấy, họ sẽ trở thành thượng đế, khi họ nói
với vua Soma, mặt trăng: “Thăng! Giáng!” Khi kết thúc vòng này, họ sẽ đi vào
bầu trời, từ bầu trời đi vào gió, từ gió đi vào mưa, từ mưa đi về trái đất. Đến trái
đất, họ lại trở thành thức ăn. Một lần nữa, họ lại nương vào lửa của con người và
tái sinh bằng lửa của người phụ nữ. Rồi lên thế giới thiên đường một vòng nữa,
họ lại luân chuyển trong cái vòng tương tự”. “Tuy nhiên, những ai không biết
hai con đường này sẽ trở thành côn trùng, sâu bọ, và rắn rít.”[15]
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Như vậy, nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) trong Áo-nghĩa thư (S. Upaniṣad,
H. 奧義書 ) dường như không có liên hệ gì đến hành vi đạo đức, luân lý, sự chủ ý
bởi vì không có sự khác biệt giữa cá nhân và vũ trụ, giữa tiểu ngã và đại ngã
(microcosm và macrocosm). Xét về cấp độ vũ trụ, Ngã (S. Ātman, H. 我 ) là
thường hằng, bất biến, vì thế không thể thành bất cứ điều gì khác. Dựa trên
khái niệm về Ngã (S. Ātman, H. 我 ), có thể hiểu cho dù tôi làm ác trong đời này,
tôi vẫn sẽ không bị tác động bởi hành động ác, bởi vì “cái tôi” là vĩnh hằng,
không thay đổi. Hay nói cách khác, theo học thuyết về nghiệp của Áo-nghĩa thư
(S. Upaniṣad, H. 奧義書 ), Ngã (S. Ātman, H. 我 ) là người tạo nghiệp và cũng
chính là người thụ hưởng kết quả của nghiệp. Nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H.
業 ) trở thành một hoạt động và tri nhận cái Ngã (S. Ātman, H. 我 )  vĩnh hằng
trong con người.[16] Chúng ta có thể thấy rằng nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H.
業 ) trong Lê-câu-vệ-đà (S. ṛgveda, A. Rig Veda, H. 梨俱吠陀 ) và Áo-nghĩa thư (S.
Upaniṣad, H. 奧義書 ) như là một loại tiền định bởi vì người tạo nghiệp không
phải chịu bất cứ một trách nhiệm đạo đức nào cho hành vi của mình, bởi vì sở
hữu một cái Ngã (S. Ātman, H. 我 )  thường hằng bất biến.

1.2. Khái niệm Nghiệp trong Kỳ-na giáo

1.2.1. Lịch sử
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Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) là một trong những tôn giáo lâu đời của Ấn
Độ, xuất hiện vào thế kỷ thứ bảy trước Công nguyên ở miền Đông Ấn Độ, do
Bhagāwan Mahāvīra (559 TCN - 527 TCN) làm giáo chủ.[17] Người ta tin rằng nó
tồn tại trước thời kỳ Vệ-đà (S. Veda, H. 吠陀 )[18]. Trong thời gian ban đầu nhiều
học giả còn cho rằng Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) là giáo phái “chi nhánh”
của Phật giáo, vì nó có khá nhiều điểm tương đồng trong giáo lí đạo Phật và
điểm mấu chốt hơn hết là cả hai vị giáo chủ Bhagāwan Mahāvīra và Đức Phật
cùng thời với nhau.[19]

Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) là tôn giáo thiểu số ở Ấn Độ với 4,2 triệu tín
đồ (chiếm 0,4% dân số Ấn Độ), và có một số nhóm nhỏ di cư đến Bỉ, Canada,
Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, và Hoa Kỳ. Tín đồ Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H.
耆那教 ) có trình độ biết chữ cao nhất trong bất kỳ cộng đồng tôn giáo nào khác
ở Ấn Độ (94,1%), và các thư viện bản thảo của họ là cổ nhất ở đất nước
này.[20]

1.2.2. Giáo lí

Triết lý và phương thức thực hành của Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) phần
lớn dựa vào sự nỗ lực tu tập của bản thân để đi đến giác ngộ. Ba trụ cột tư
tưởng chính của Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) là bất bạo động (Non-
violence), không tuyệt đối (Non-absolutism) và khổ hạnh (Asceticism). Các vị
đạo sư của Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) khẳng định sau khi đi vào bản
thân trong trạng thái vắng lặng của ý thức linh hồn, có thể thực hiện được trọn
vẹn những tư tưởng chính trên. [21] Có thể thấy những nguyên tắc này đã phần
nào ảnh hưởng đến văn hóa của Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 )  theo nhiều
cách, chẳng hạn như dẫn đến lối sống chủ yếu là ăn chay.

Bên cạnh đó, Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) còn có ý tưởng về chín nguyên
tắc cơ bản mà toàn bộ triết lý Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) dựa vào, những
nguyên tắc cơ bản này được kết nối chặt chẽ với quan niệm của Kỳ-na giáo (S.
Jaṇnism, H. 耆那教 ) về nghiệp. Chín nguyên tắc cơ bản của Kỳ-na giáo (S.
Jaṇnism, H. 耆那教 ) bao gồm:[22]

1. Jīva: Linh hồn hay ý thức. ( Soul or living being) 2. Ajīva: Vật chất phi ý thức.
(Non-living substances) 3. Āsrava: Nguyên nhân của dòng nghiệp lực. (Cause of
the influx of karma) 4. Bandha: Sự trói buộc của nghiệp. (Bondage of karma) 5.
Puṇya: Đức hạnh. (Virtue) 6. Pāpa: Tội lỗi. (Sin) 7. Saṁvara: Ngưng dòng nghiệp
lực. (Stoppage of the influx of karma) 8. Nirjarā: Hết một phần nghiệp tích luỹ.
(Partial exhaustion of the accumulated karma) 9. Mokṣha: Giải thoát hoàn toàn
khỏi nghiệp chướng. (Total liberation from karma)
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Người Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) cho rằng vạn vật trong vũ trụ đều được
cấu tạo bởi linh hồn (Jīva) và phi linh hồn (Ajīva), linh hồn bao gồm hai loại: hoạt
động và bất động. Phi linh hồn cũng bao gồm hai loại, một là vật chất cố định,
bao gồm các nguyên tử và phức hợp nguyên tử tạo thành; hai là vật chất vô
định hình, bao gồm thời gian, không gian, pháp và phi pháp tạo thành.

Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) là một trong những tôn giáo sớm nhất ở Ấn
Độ đưa ra lý thuyết nguyên tử, cho rằng nguyên tử là không thể phân chia,
không có khởi đầu và không có kết thúc, là vô hạn và vĩnh cửu, đồng thời chúng
có tính chất mùi vị, hương thơm, màu sắc và hai loại xúc giác (dày và mỏng,
lạnh và nóng). Hợp chất của các nguyên tử có thể có nhiều dạng, từ sự kết hợp
của hai đến vô số nguyên tử, với số lượng và thứ tự vô hạn. Ngoài các thuộc
tính xúc giác, vị, mùi và màu sắc, các phức hợp nguyên tử còn có các thuộc tính
vật lý: âm thanh, lực hút, lực đẩy, kích thước, hình dạng, khả năng phân chia,
độ mờ đục, ánh sáng bức xạ và nhiệt. Người ta tin rằng cảm giác của con người
khác nhau là do các dạng kết hợp nguyên tử khác nhau. Những nguyên tử này
di chuyển do có trọng lượng và kết hợp với các nguyên tử có tính chất khác
nhau để tạo ra những cảm giác khác nhau.[23]

1.2.3. Học thuyết nghiệp trong Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism,
H. 耆那教 )

Khi tìm hiểu về học thuyết nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) của  Kỳ-na giáo
(S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) dường như có nhiều sự khác biệt so với học thuyết
nghiệp của Bà La Môn giáo (S. Brahmanism, H. 婆罗门教 ). Nếu như trong các
văn bản của Bà La Môn giáo (S. Brahmanism, H. 婆罗门教 ) cho rằng nghiệp (S.
Karma, P. Kamma, H. 業 ) là một loại hành động có tính nghi lễ hay nghi thức,
bằng cách đưa ra một quan điểm đạo đức về nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業
). Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) cũng tin rằng nghiệp (S. Karma, P. Kamma,
H. 業 ) là một quy luật bất biến, không thể thay đổi, nhưng lại cho rằng nghiệp
(S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) tự thân nó vốn dĩ đã có trách nhiệm đạo đức. Bên
cạnh đó, Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) cũng khẳng định nghiệp (S. Karma,
P. Kamma, H. 業 ) tự nó là một dạng vật chất, một loại bụi hay một loại tiểu
nguyên tử hơn là những thành phần tâm lý của con người. Những hạt bụi này
hiện hữu khắp nơi trong vũ trụ; bụi bị hút vào cái linh hồn (Jīva) bởi những hoạt
động của linh hồn. Ngoài ra, “Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) cũng xem bản
chất của linh hồn có thể thay đổi được”.[24] Họ cho rằng nếu không thay đổi
được thì việc tìm cầu giải thoát sẽ vô nghĩa.

Nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) là dạng một loại bụi lơ lửng giữa hư không
chúng chỉ bám vào linh hồn do những hoạt động cố ý của mỗi con người từ
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thân, khẩu và ý. Chỉ khi bụi nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) bám vào một
cái linh hồn bị thôi thúc bởi hành động, lời nói hay ý nghĩ xấu ác như những
phiền não, sân và tham, thì nó mới đưa đến kết quả xấu ác; nhưng bụi nghiệp
sẽ không có ảnh hưởng lên một linh hồn đã giải thoát như một đấng toàn
năng.[25] Người Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) tin rằng, với tất cả những linh
hồn khác, mỗi một hành động cố ý chắc chắn sẽ phát sinh phiền não, kết quả
của nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) phụ thuộc vào mức độ cố ý. Chẳng hạn,
đố kỵ hay ganh tỵ với thành công của người khác sẽ tạo ra một loại nghiệp (S.
Karma, P. Kamma, H. 業 ) khiến người ta thiếu sự tôn trọng và nghèo túng về
sau.

Như vậy, nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) trong Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H.
耆那教 ) đã mang ý nghĩa đạo đức, luân lý cũng như được hiểu là có kết nối với
linh hồn (Jīva). Có thể thấy, nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) theo quan điểm
của Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) là những loại bụi cực tiểu hay dạng
nguyên tử có khả năng hấp dẫn linh hồn, khi hành động, suy nghĩ hay nói năng
sẽ thu hút những nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) bụi cực tiểu này. Lại nữa,
đặc tính của những linh hồn tiêu cực dung chứa những phiền não như thù hận,
sân nhuế, và những phiền não này khiến linh hồn dễ bám víu vào. Một người
không có những phiền não, nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) sẽ không bám
được. Do đó, tín đồ Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ) tin rằng không thể tạo
thiện nghiệp và thiện nghiệp vẫn có thể mang lại kết quả xấu. Cho nên, thậm
chí những hành động thiện cũng cần phải tránh. Đức Phật không đồng ý với
quan điểm này. Theo những gì được miêu tả trong kinh Trung Bộ: “Ta chủ
trương ba loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp”.[26] Ngài còn nói, ý nghiệp xấu mới là yếu
tố quan trọng quyết định những hành động xấu ác nhất. Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism,
H. 耆那教 ) đưa ra hai cách để thoát được nghiệp: thứ nhất là không thu hút
nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) bằng cách ngưng hành động và thứ hai là
loại trừ những nghiệp (S. Karma, P. Kamma, H. 業 ) phát triển trên linh hồn bằng
cách sống tuân theo những giới luật của Kỳ-na giáo (S. Jaṇnism, H. 耆那教 ). Đối
với việc không thu hút nghiệp, Kỳ Na giáo thực hành khổ hạnh bằng cách đứng
thẳng và không bao giờ ngồi, bởi họ xem những việc này là sự biểu đạt lòng
mong cầu, rằng “không tạo nghiệp mới và loại trừ nghiệp mới qua việc hành
xác”.[27] Không tạo nghiệp mới hàm ý trạng thái bất động như đứng thẳng,
không bao giờ ngồi hoặc nằm vậy.

Tác giả: Thích Hữu Đạt Chùa Bửu Sơn, số 24 Xóm Vôi, Phường 14, Quận 5,
Tp.HCM

***
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